
Phụ lục IV
Kế hoạch lớp, học sinh toàn ngành năm học 2023-2024

 (Kèm theo Văn bản số:         /UBND-VX ngày      tháng       năm         của UBND thành phố)

TT Cấp học Tổng số
lơp

Tổng số
HS

Bình
quân số
HS/lớp

Trong đó
Ghi chúSố lớp

nhà trẻ
HS nhà

trẻ
Số lớp

mẫu giáo
HS mẫu

giáo

1 Cấp học Mầm non 374 9,448 25 81 1,265 293 8,183

1.1 Trường Mầm non công lập 215 6,092 28 18 348 197 5,744

1.2 Trường Mầm non ngoài công lập 108 2,602 24 30 545 78 2,057

1.3 Nhóm/lớp Mầm non ngoài công lập 51 754 15 33 372 18 382

2 Cấp Tiểu học 559 17,900 32

3 Cấp Trung học cơ sở 258 10,167 39

TỔNG GIÁO DỤC CÔNG LẬP 1,032 34,159

TỔNG GIÁO DỤC NGOÀI CÔNG LẬP 159 3,356

TỔNG TOÀN NGÀNH 1,191 37,515 81 1,265 293 8,183
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Phụ lục III
Kế hoạch lớp, học sinh cấp học mầm non năm học 2023-2024

(Kèm theo Văn bản số:         /UBND-VX ngày      tháng       năm         của UBND thành phố)
I. MẦM NON CÔNG LẬP

TT Đơn vị
TC (Nhóm trẻ+MG)

Nhóm trẻ Mẫu giáo bán trú Mẫu giáo không bán trú

Ghi chúTổng cộng
Nhóm trẻ  3-12

tháng
N trẻ 13-24 tháng Nhóm trẻ 25-36 tháng Tổng cộng MG 3-4 tuổi MG 4-5 tuổi MG 5-6 tuổi Tổng cộng MG 3-4 tuổi MG 4-5 tuổi MG 5-6 tuổi

Số lớp H/sinh DT S/lớp H/sinh DT S/lớp H/sinh DT S/lớp H/sinh DT S/lớp H/sinh DT S/lớp H/sinh DT S/lớp H/sinh DT S/lớp H/sinh DT S/lớp H/sinh DT S/lớp H/sinh DT S/lớp H/sinh DT S/lớp H/sinh DT S/lớp H/sinh DT

1 MN Hoa Sữa 7 196 62 1 23 1 1 23 1 4 125 13 1 25 2 1 30 3 2 70 8 2 48 48 2 48 48

2 MN Tuổi Thơ 11 328 6 1 23 0 1 23 10 305 6 3 75 2 4 120 2 3 110 2 0 0 0

3 MN Hoa Thạch
Thảo 11 313 81 1 23 0 1 23 7 215 6 2 50 3 2 60 1 3 105 2 3 75 75 1 25 25 2 50 50

4 MN Thuỷ Tiên 10 285 157 1 20 2 1 20 2 7 215 105 2 50 27 2 60 33 3 105 45 2 50 50 1 24 24 1 26 26

5 MN Hoa Phượng 13 375 70 1 23 0 1 23 12 352 70 3 75 1 3 90 16 6 187 53 0 0 0

6 MN Bằng Lăng 15 428 288 1 12 0 1 12 6 183 85 1 25 3 1 30 4 4 128 78 8 233 203 2 50 50 3 88 88 3 95 65

7 MN Hoa Hồng 9 263 4 1 23 0 1 23 7 215 4 2 50 2 60 2 3 105 2 1 25 0 15 1 10

8 MN Hoạ Mi 9 252 0 1 23 0 1 23 6 172 0 1 25 2 60 3 87 2 57 0 1 30 1 27

9 MN Nắng Hồng 18 505 455 0 0 0 6 176 128 2 56 33 4 120 95 12 329 327 1 29 29 11 300 298

10 MN Tuổi ngọc 15 448 298 1 20 0 1 20 5 155 25 1 25 5 2 60 10 2 70 10 9 273 273 9 273 273

11 MN Nắng Mai 8 225 130 1 20 6 1 20 6 5 150 94 1 25 11 1 30 12 3 95 71 2 55 30 2 55 30

12 MN Hoa Pơ Lang 16 446 445 1 18 18 1 18 18 4 119 118 1 25 25 1 30 30 2 64 63 11 309 309 3 71 71 2 60 60 6 178 178

13 MN Hoa Ngọc Lan 9 250 63 1 20 0 1 20 8 230 63 2 50 2 60 1 4 120 62 0 0 0

14 MN Tuổi Hồng 10 285 281 1 15 15 1 15 15 5 150 146 1 25 24 2 60 57 2 65 65 4 120 120 2 60 60 2 60 60

15 MN Vàng Anh 12 332 201 2 32 10 2 32 10 10 300 191 2 50 25 3 82 64 5 168 102 0 0 0

16 MN Hoa Anh Đào 10 292 14 1 23 1 1 23 1 9 269 13 3 75 4 3 84 6 3 110 3 0 0 0

17 MN Hoa Sen 8 184 138 1 10 2 1 10 2 7 174 136 2 40 32 0 5 134 104 0 0 0

18 MN Hoa Mai 8 225 96 1 20 1 1 20 1 6 180 70 1 25 6 2 60 33 3 95 31 1 25 25 1 25 25

19 MN Hoàng Sa 9 265 116 0 0 0 4 125 0 1 25 1 30 2 70 5 140 116 5 140 116

20 MN Tuổi Hoa 7 195 153 0 0 0 4 95 53 1 20 6 1 20 7 2 55 40 3 100 100 1 30 30 2 70 70

Tổng cộng 215 6,092 3,058 18 348 56 0 0 0 0 0 0 18 348 56 132 3,905 1,326 31 760 176 37 1,082 314 64 2,063 836 65 1,839 1,676 5 121 121 12 361 316 48 1,357 1,239

II. MẦM NON NGOÀI CÔNG LẬP

1. Trường MN ngoài công lập

TT Đơn vị
TC (Nhóm trẻ+MG)

Nhóm trẻ Mẫu giáo bán trú Mẫu giáo không bán trú

Ghi chúTổng cộng
Nhóm trẻ  3-12

tháng
N trẻ 13-24 tháng Nhóm trẻ 25-36 tháng Tổng cộng MG 3-4 tuổi MG 4-5 tuổi MG 5-6 tuổi Tổng cộng MG 3-4 tuổi MG 4-5 tuổi MG 5-6 tuổi

Số lớp H/sinh DT S/lớp H/sinh DT S/lớp H/sinh DT S/lớp H/sinh DT S/lớp H/sinh DT S/lớp H/sinh DT S/lớp H/sinh DT S/lớp H/sinh DT S/lớp H/sinh DT S/lớp H/sinh DT S/lớp H/sinh DT S/lớp H/sinh DT S/lớp H/sinh DT

1 MNTTChim non 4 110 0 1 20 0 1 20 3 90 0 1 25 1 30 1 35 0 0 0

2 MN Sơn Ca 16 444 4 4 84 0 4 84 12 360 4 4 100 4 120 2 4 140 2 0 0 0

3 MNTT Mi Sa 8 190 0 2 30 0 2 30 6 160 0 2 50 2 50 2 60 0 0 0

4 MN Cao Su 7 203 0 1 23 0 1 23 6 180 0 2 50 2 60 2 70 0 0 0

5 MN ABC 5 135 0 2 45 0 1 20 1 25 3 90 0 1 25 1 30 1 35 0 0 0

6 MN  SUNNY 5 119 2 2 29 1 1 12 1 1 17 3 90 1 1 25 1 30 1 35 1 0 0 0

7 MN Ngôi Sao
Xanh 4 72 0 1 10 0 1 10 3 62 0 1 18 1 22 1 22 0 0 0
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8 MN Ban Mai Xanh 6 150 0 1 20 0 1 20 5 130 0 2 45 1 30 2 55 0 0 0

9 MN Hoa Trạng
Nguyên 8 215 18 2 35 3 2 35 3 6 180 15 2 50 4 2 60 5 2 70 6 0 0 0

10 MN Mic Key 17 312 4 6 87 1 1 12 5 75 1 11 225 3 3 75 2 3 75 1 5 75 0 0 0

11 MN Ánh Dương 4 67 0 1 12 0 1 12 3 55 0 1 15 1 20 1 20 0 0 0

12 MN Happy House 5 125 2 1 20 0 1 20 4 105 2 2 40 1 1 30 1 35 1 0 0 0

13 MN Cổ Tích 8 230 2 2 50 0 2 50 6 180 2 2 50 1 2 60 2 70 1 0 0 0

14 MN Baby Sun 11 230 1 4 80 0 1 20 3 60 7 150 1 3 60 1 2 50 2 40 0 0 0

Cộng các trường MN
ngoài công lập 108 2,602 33 30 545 5 0 0 0 4 64 1 26 481 4 78 2,057 28 27 628 9 24 667 8 27 762 11 0 0 0 0

2. Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

TT Tên nhóm (lớp)
TC (Nhóm trẻ+MG)

Nhóm trẻ Mẫu giáo bán trú Mẫu giáo không bán trú

Ghi chúTổng cộng
Nhóm trẻ  3-12

tháng
N trẻ 13-24 tháng Nhóm trẻ 25-36 tháng Tổng cộng MG 3-4 tuổi MG 4-5 tuổi MG 5-6 tuổi Tổng cộng MG 3-4 tuổi MG 4-5 tuổi MG 5-6 tuổi

Số lớp H/sinh DT S/lớp H/sinh DT S/lớp H/sinh DT S/lớp H/sinh DT S/lớp H/sinh DT S/lớp H/sinh DT S/lớp H/sinh DT S/lớp H/sinh DT S/lớp H/sinh DT S/lớp H/sinh DT S/lớp H/sinh DT S/lớp H/sinh DT S/lớp H/sinh DT

1
Lớp Mẫu giáo Hoa
Tigon 2 42 3 1 12 0 4 1 8 1 30 3 10 2 12 1 1 8 0 0 0

2
Nhóm trẻ Vành
Khuyên 1 7 0 1 7 0 1 4 1 2 0 0 0 0 0 0

3
Nhóm trẻ Baby
Shark 1 7 0 1 7 0 1 7 0 0 0 0 0 0

4 Nhóm trẻ Dâu Tây 1 10 0 1 10 0 1 10 0 0 0 0 0 0

5
Nhóm trẻ Hướng
Dương 3 65 3 1 10 0 1 10 2 55 3 1 30 2 1 25 1 0 0 0

6 Nhóm trẻ Bảo Ạnh 1 20 20 1 20 20 1 20 20 0 0 0 0 0 0

7
Nhóm trẻ Thiên
Nga 1 15 0 0 0 0 1 15 0 1 15 0 0 0

8
Nhóm trẻ 14
Hoàng Diệu 1 30 0 0 0 0 1 30 0 10 14 1 6 0 0 0

9
Nhóm trẻ 19 Kpa
Kơ Lơng 1 35 0 0 0 0 1 35 0 15 1 20 0 0 0

10 Nhóm trẻ Sao Sáng 1 17 0 1 17 0 1 17 0 0 0 0 0 0

11
Nhóm trẻ Mầm
Xanh 1 13 0 1 13 0 1 13 0 0 0 0 0 0

12 Nhóm trẻ Son La 1 18 0 1 18 0 2 9 1 7 0 0 0 0 0 0

13
Nhóm trẻ Thiên
Bình 1 18 0 1 18 0 1 18 0 0 0 0 0 0

14
Nhóm trẻ Bé
Ngoan 1 13 0 0 0 0 1 13 0 1 13 0 0 0

15
Nhóm trẻ Thanh
Tâm 3 65 0 0 0 0 3 65 0 1 12 1 23 1 30 0 0 0

16
Nhóm trẻ Mặt Trời
Nhỏ 2 23 0 1 10 0 1 10 1 13 0 1 13 0 0 0

17
Nhóm trẻ Ngôi Sao
nhỏ 1 13 0 1 13 0 1 13 0 0 0 0 0 0

18
Lớp Mẫu giáo Sen
Hồng 3 60 2 0 0 0 3 60 2 1 18 1 19 1 1 23 1 0 0 0

19
Nhóm trẻ Phương
Quý 1 7 0 1 7 0 5 1 2 0 0 0 0 0 0

20 Nhóm trẻ Cherry 1 7 0 1 7 0 1 7 0 0 0 0 0 0

21
Nhóm trẻ Phương
Thảo 1 7 0 1 7 0 5 1 2 0 0 0 0 0 0

22
Nhóm trẻ Ngôi
Nhà Nhỏ 1 15 0 1 15 0 3 1 12 0 0 0 0 0 0

23 Nhóm trẻ Cô Bông 1 7 0 1 7 0 1 7 0 0 0 0 0 0

TT Đơn vị
TC (Nhóm trẻ+MG)

Nhóm trẻ Mẫu giáo bán trú Mẫu giáo không bán trú

Ghi chúTổng cộng
Nhóm trẻ  3-12

tháng
N trẻ 13-24 tháng Nhóm trẻ 25-36 tháng Tổng cộng MG 3-4 tuổi MG 4-5 tuổi MG 5-6 tuổi Tổng cộng MG 3-4 tuổi MG 4-5 tuổi MG 5-6 tuổi

Số lớp H/sinh DT S/lớp H/sinh DT S/lớp H/sinh DT S/lớp H/sinh DT S/lớp H/sinh DT S/lớp H/sinh DT S/lớp H/sinh DT S/lớp H/sinh DT S/lớp H/sinh DT S/lớp H/sinh DT S/lớp H/sinh DT S/lớp H/sinh DT S/lớp H/sinh DT
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24 Nhóm trẻ Emily 1 18 0 1 18 0 1 18 0 0 0 0 0 0

25
Nhóm trẻ Xí
nghiệp May 1 5 0 1 5 0 1 5 0 0 0 0 0 0

26
Nhóm trẻ Mai
Vàng 1 14 0 1 14 0 1 14 0 0 0 0 0 0

27
Nhóm trẻ Hoa
Tulíp 2 30 0 1 5 0 1 5 1 25 0 1 25 0 0 0

28 Nhóm trẻ Bé Yêu 1 20 0 1 20 0 1 20 0 0 0 0 0 0

29
Nhóm trẻ Cánh
Thiên Thần 2 20 3 1 7 2 1 7 2 1 13 1 1 13 1 0 0 0

30 Nhóm trẻ Sóc Nâu 2 20 0 1 12 0 1 12 1 8 0 1 8 0 0 0

31 Nhóm trẻ Âu Lạc 1 8 0 1 8 0 1 8 0 0 0 0 0 0

32
Nhóm trẻ Hươu
Vàng 1 15 0 1 15 0 1 15 0 0 0 0 0 0

33 Nhóm trẻ Ánh Sao 1 12 0 1 12 0 1 12 0 0 0 0 0 0

34
Nhóm trẻ Chú Ếch
Con 1 9 0 1 9 0 1 9 0 0 0 0 0 0

35
Nhóm trẻ Chích
Bông 1 7 0 1 7 0 4 1 3 0 0 0 0 0 0

36
Nhóm trẻ Thiện
Nhân 1 7 0 1 7 0 1 7 0 0 0 0 0 0

37 Nhóm trẻ Bé Gấu 1 8 0 1 8 0 1 8 0 0 0 0 0 0

38 Nhóm trẻ Baby 1 7 0 1 7 0 1 7 0 0 0 0 0 0

39 Nhóm trẻ Bồ Câu 1 20 0 1 20 0 1 20 0 0 0 0 0 0

40
Nhóm trẻ Ánh
Dương 1 20 0 0 0 0 1 20 0 1 20 0 0 0

Tổng các nhóm trẻ, lớp
mẫu giáo độc lập 51 754 31 33 372 22 0 3 0 4 64 0 29 305 22 18 382 9 6 104 2 3 113 4 9 165 3 0 0 0

Tổng cộng MN ngoài
công lập 159 3,356 64 63 917 27 0 3 0 8 128 1 55 786 26 96 2,439 37 33 732 11 27 780 12 36 927 14 0 0 0

Tổng cộng MN công
lập-tư thục 374 9,448 3,122 81 1,265 83 0 3 0 8 128 1 73 1,134 82 228 6,344 1,363 64 1,492 187 64 1,862 326 100 2,990 850 65 1,839 1,676 5 121 121 12 361 316 48 1,357 1,239

TT Đơn vị
TC (Nhóm trẻ+MG)

Nhóm trẻ Mẫu giáo bán trú Mẫu giáo không bán trú

Ghi chúTổng cộng
Nhóm trẻ  3-12

tháng
N trẻ 13-24 tháng Nhóm trẻ 25-36 tháng Tổng cộng MG 3-4 tuổi MG 4-5 tuổi MG 5-6 tuổi Tổng cộng MG 3-4 tuổi MG 4-5 tuổi MG 5-6 tuổi

Số lớp H/sinh DT S/lớp H/sinh DT S/lớp H/sinh DT S/lớp H/sinh DT S/lớp H/sinh DT S/lớp H/sinh DT S/lớp H/sinh DT S/lớp H/sinh DT S/lớp H/sinh DT S/lớp H/sinh DT S/lớp H/sinh DT S/lớp H/sinh DT S/lớp H/sinh DT
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Phụ lục II
Kế hoạch lớp, học sinh cấp tiểu học năm học 2023-2024

(Kèm theo Văn bản số:         /UBND-VX ngày      tháng       năm         của UBND thành phố)

TT Đơn vị Tổng cộng số lớp Trong đó số
lớp Khối 1 Khối 2 Khối 3 Khối 4 Khối 5 Khối lớp ghép, HS khuyết tật

Ghi chú
S/lớp HS DTTS 2 buổi 1 buổi S/lớp H/sinh DTTS S/lớp H/sinh DTTS S/lớp H/sinh DTTS S/lớp H/sinh DTTS S/lớp H/sinh DTTS S/lớp1 H/sinh DTTS S/lớp2 H/sinh DTTS S/lớp3 H/sinh DTTS S/lớp4 H/sinh DTTS S/lớp5 H/sinh DTTS

1  TH Phan Đình Phùng 23 922 24 23 0 5 175 4 4 182 5 5 185 1 5 200 8 4 180 6 01 HS KT
2  TH Hoàng Văn Thụ 20 815 20 20 0 4 140 2 4 157 4 4 170 6 4 174 2 4 174 6
3  TH Mạc Đĩnh Chi 15 525 17 14 0 4 140 1 3 90 4 2 84 3 3 109 4 3 102 5 02 HS KT
4  TH Lê Hồng Phong 25 995 46 25 0 5 175 5 5 197 6 5 226 14 5 192 9 5 205 12 01 HS KT
5  TH Nguyễn Văn Cừ 18 642 213 18 0 4 140 37 4 134 48 4 132 33 3 131 59 3 105 36
6  TH Quang Trung 26 923 78 22 0 5 175 7 4 165 12 5 197 12 4 177 13 4 172 17 2 21 8 1 9 7 1 7 2 37 HS KT
7  TH Trần Phú 23 932 35 22 0 5 175 4 4 166 6 5 214 12 5 203 5 4 174 8 01 HS KT
8  TH Ngô Quyền 23 842 29 23 0 4 140 1 5 168 4 4 167 9 5 192 10 5 175 5
9  TH Võ Thị Sáu 15 434 418 15 0 3 85 75 3 75 73 3 90 87 3 88 87 3 96 96 03 HS KT

10  TH Phan Chu Trinh 22 869 31 22 0 5 175 5 4 173 3 5 191 6 4 160 12 4 170 5 04 HS KT
11  TH Nguyễn Trãi 12 390 11 12 0 2 70 1 2 69 1 3 87 1 2 67 2 3 97 6 02 HS KT
12  TH Lê Văn Tám 18 511 109 18 0 4 120 19 3 94 28 3 86 22 4 101 21 4 110 19 03 HS KT
13  TH Cao Bá Quát 13 378 358 13 0 3 96 80 3 80 79 2 63 61 2 62 61 3 77 77
14  TH Nguyễn Bá Ngọc 10 278 211 10 0 2 60 44 2 54 46 2 52 38 2 59 45 2 53 38
15  TH Bế Văn Đàn 20 592 560 21 0 5 125 103 4 130 129 4 109 109 4 122 115 3 106 104 16 HS KT
16  TH Kim Đồng 16 393 380 380 0 3 80 67 4 86 86 4 91 91 3 75 75 2 61 61 04 HS KT
17  TH Phùng Khắc Khoan 15 396 387 15 0 3 80 71 3 66 66 3 82 82 3 81 81 3 87 87 10 HS KT
18  TH Đặng Trần Côn 17 499 488 17 0 4 120 109 3 88 88 3 73 73 3 101 101 4 117 117 08 HS KT
19  TH-THCS Đăk Cấm 21 525 167 21 0 5 135 42 4 92 23 4 97 29 4 100 37 4 101 36 02 HS KT
20  TH-THCS Lê Lợi 11 336 237 11 0 3 86 41 2 64 48 2 58 43 2 64 51 2 64 54
21  TH-THCS Vinh Quang 14 413 209 14 0 3 96 37 3 82 50 3 78 40 3 86 46 2 71 36 03 HS KT
22  TH-THCS Nguyễn Du 14 457 4 14 0 3 104 0 3 98 1 3 95 1 3 84 1 2 76 1
23  TH-THCS Chư Hreng 10 300 199 10 0 2 70 42 2 60 41 2 56 42 2 58 40 2 56 34 02 HS KT
24  TH-THCS Hòa Bình 11 340 60 13 0 2 70 14 3 73 16 2 62 7 2 69 11 2 66 12
25  TH-THCS Đak Năng 16 493 433 3 0 3 105 94 4 104 98 3 82 66 3 108 89 3 94 86 05 HS KT
26  TH-THCS Trường Sa 11 272 206 11 0 3 99 37 2 52 51 2 40 39 2 40 39 2 41 40 01 HS KT
27  TH-THCS Đăk Rơ Wa 20 570 548 556 0 4 124 104 4 116 116 4 118 116 4 103 103 4 109 109
28  TH-THCS Thắng Lợi 10 281 230 10 0 2 60 45 2 49 43 2 65 48 2 53 46 2 54 48

29  TH-THCS Trần Hưng
Đạo

15 481 2 15 0 4 128 0 3 91 0 3 95 1 2 79 1 3 88 0 04 HS KT

30  TH-THCS Đăk Blà 12 316 205 12 0 3 75 47 3 64 44 2 64 43 2 60 37 2 53 34
31  TH-THCS Kroong 20 518 294 502 0 5 120 58 5 109 68 4 95 49 3 81 44 3 113 75
32  TH-THCS Đoàn Kết 17 399 159 17 0 3 80 22 4 98 41 3 66 28 3 85 43 4 70 25 07 HS KT
33  TH-THCS Ia Chim 16 512 188 16 0 3 85 36 3 89 35 3 103 38 3 107 34 4 128 45
34  TH-THCS Ngok Bay 10 351 342 10 0 2 70 62 2 71 71 2 67 66 2 75 75 2 68 68

Tổng cộng 559 17,900 6,898 1,925 0 120 3,778 1,316 113 3,486 1,434 110 3,540 1,316 106 3,546 1,407 106 3,513 1,408 2 21 8 1 9 7 0 0 0 0 0 0 1 7 2
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Phụ lục I
Kế hoạch lớp, học sinh cấp trung học cơ sở năm học 2023-2024

(Kèm theo Văn bản số:         /UBND-VX ngày      tháng       năm         của UBND thành phố)

TT Đơn vị
Tổng cộng Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9

Ghi chú
S/lớp H/sinh DT S/lớp H/sinh DT S/lớp H/sinh DT S/lớp H/sinh DT S/lớp H/sinh DT

1  THCS Trần Hưng Đạo 19 729 383 5 205 92 5 216 107 4 159 92 5 149 92

2  THCS Nguyễn Huệ 21 876 55 6 228 12 5 223 12 4 172 15 6 253 16

3  THCS Nguyễn Sinh Sắc 37 1,676 206 9 405 45 11 494 59 8 348 61 9 429 41

4  TH-THCS Đăk Cấm 10 374 100 3 110 24 3 103 25 2 78 26 2 83 25 01 HS KT

5  TH-THCS Lê Lợi 8 281 192 2 73 55 2 75 50 2 64 41 2 69 46

6  TH-THCS Vinh Quang 16 641 472 4 160 115 4 167 123 4 158 123 4 156 111 04 HS KT

7  TH-THCS Nguyễn Du 10 363 9 3 94 2 3 100 0 2 74 2 2 95 5

8  TH-THCS Chư Hreng 6 184 121 2 52 34 2 50 32 1 45 30 1 37 25

9  TH-THCS Hòa Bình 12 428 185 3 120 73 3 117 41 3 91 33 3 100 38

10  TH-THCS Đak Năng 8 238 214 2 60 60 2 59 49 2 65 57 2 54 48

11  TH-THCS Trường Sa 11 438 118 3 120 29 3 124 29 2 81 32 3 113 28

12  TH-THCS Đăk Rơ Wa 10 364 364 3 100 100 3 101 101 2 76 76 2 87 87

13  TH-THCS Thắng Lợi 13 524 206 3 130 45 4 154 54 3 112 59 3 128 48

14  TH-THCS Trần Hưng Đạo 15 582 11 4 150 3 4 149 4 4 143 1 3 140 3

15  TH-THCS Đăk Blà 16 632 559 4 170 159 4 175 150 4 147 125 4 140 125

16  TH-THCS Kroong 10 362 187 3 94 59 3 96 42 2 85 44 2 87 42

17  TH-THCS Đoàn Kết 8 298 114 2 70 26 2 75 27 2 76 38 2 77 23

18  TH-THCS Ia Chim 16 669 432 5 200 126 4 172 125 4 171 113 3 126 68 02 HS KT

19  TH-THCS Ngok Bay 12 508 506 3 135 135 3 138 137 3 119 119 3 116 115 04 HS KT

Tổng cộng 258 10,167 4,434 69 2,676 1,194 70 2,788 1,167 58 2,264 1,087 61 2,439 986
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